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STT
Cục Thống kê 

tỉnh, thành phố
Họ và tên

Giới 

tính
Năm sinh Số báo danh

Nghiệp vụ 

chuyên ngành

Trình độ 

đăng ký
Ghi chú

1 Phú Yên Võ Kim Huê Nữ 20/11/1991 DKTV0761 Kế toán Đại học

2 Phú Yên Nguyễn Thị Mỹ Hương Nữ 19/7/1991 DKTV0762 Kế toán Đại học

3 Đắk Lắk Bùi Thanh Hằng Nữ 10/3/1987 DKTV0898 Kế toán Đại học

4 Đắk Lắk Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 1/1/1995 DKTV0908 Kế toán Đại học

5 An Giang Hồ Quốc An Nam 19/9/1989 DTKV1246 Thống kê Đại học

6 An Giang Trần Minh Phát Nam 25/12/1994 DTKV1247 Thống kê Đại học

7 An Giang Lê Thị Bích Thùy Nữ 2/10/1992 DTKV1249 Thống kê Đại học

8 An Giang Trương Hồng Loan Nữ 3/1/1990 DTKV1251 Thống kê Đại học

9 An Giang Đỗ Trạng Nguyên Nam 20/10/1980 DTKV1252 Thống kê Đại học

10 An Giang Kha Minh Ngà Nam 3/10/1996 DTKV1256 Thống kê Đại học

11 An Giang Huỳnh Thị Tuyết Dự Nữ 1/1/1995 DTKV1260 Thống kê Đại học

12 An Giang Hoàng Thị Tuyết Nhi Nữ 28/3/1993 DTKV1262 Thống kê Đại học

13 An Giang Đặng Ngọc Anh Thư Nữ 11/11/1989 DTKV1264 Thống kê Đại học

14 Kiên Giang Nguyễn Thúy Oanh Nữ 30/1/1990 DTKV1275 Thống kê Đại học

15 Kiên Giang Lý Thị Ngọc Điều Nữ 31/12/1993 DTKV1278 Thống kê Đại học

16 Kiên Giang Lê Thị Hiền Nữ 3/8/1998 DTKV1280 Thống kê Đại học

17 Kiên Giang Viên Thị Hồng Tươi Nữ 20/8/1996 DTKV1283 Thống kê Đại học

18 Kiên Giang Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 20/5/1991 DTKV1285 Thống kê Đại học

19 Kiên Giang Nguyễn Thị Cẩm Lình Nữ 25/8/2000 DTKV1289 Thống kê Đại học

20 Kiên Giang Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 10/11/1991 DTKV1291 Thống kê Đại học

21 Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 11/10/1998 DTKV1294 Thống kê Đại học

22 Cần Thơ Trần Hải Đăng Nam 5/5/1989 DTKV1300 Thống kê Đại học

23 Cần Thơ Trần Huệ Hương Giang Nữ 28/8/1990 DTKV1301 Thống kê Đại học

24 Cần Thơ Trần Nguyễn Xuân Mai Nữ 20/12/1999 DTKV1304 Thống kê Đại học

25 Cần Thơ Trần Đoàn Thục Nữ 21/6/1999 DTKV1307 Thống kê Đại học

26 Hậu Giang Trần Thị Kim Anh Nữ 28/10/1999 DTKV1308 Thống kê Đại học

27 Hậu Giang Tống Kim Nương Nữ 2/6/1987 DTKV1311 Thống kê Đại học

28 Hậu Giang Trịnh Minh Thương Nam 27/9/1988 DTKV1312 Thống kê Đại học
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